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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 301 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214601167 Trần Hữu An MKT 401 A K28QTM

2 28214651853 Lê Thành An MKT 401 A K28QTM

3 28204607031 Hồ Trâm Anh MKT 401 A K28QTM

4 29204658565 Nguyễn Thị Mỹ Anh MKT 401 A K29QTM

5 29204756942 Nguyễn Châu Anh MKT 401 A K29QTD

6 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 401 A K29QTD

7 29204655520 Bùi Thị Ngọc Ánh MKT 401 A K29QTM

8 29214757189 Ngô Xuân Bảo MKT 401 A K29QTD

9 27212226933 Hồ Đắc Châu MKT 401 A K27QTM

10 29204659773 Nguyễn Hà Chi MKT 401 A K29QTM

11 28214605431 Đặng Chiến Công MKT 401 A K28QTM

12 28214633732 Võ Văn Công MKT 401 A K28QTM

13 29214623028 Nguyễn Đức Duy Đan MKT 401 A K29QTM

14 29214650814 Lê Thành Đạt MKT 401 A K29QTD

15 29204659718 Phạm Thị Diễm MKT 401 A K29QTM

16 29204630778 Trần Thị Thùy Dung MKT 401 A K29QTD

17 28208050440 Lê Thị Thùy Dương MKT 401 A K28QTM

18 28214605166 Nguyễn Đông Dương MKT 401 A K28QTM

19 28214652013 Thái Văn Đức Duy MKT 401 A K28QTM

20 29204761495 Nguyễn Cao Mỹ Duyên MKT 401 A K29QTD

21 28208105171 Đỗ Thị Giang MKT 401 A K28QTM

22 29204648102 Nguyễn Thị Hà MKT 401 A K29QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 301 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204758786 Mai Thúy Hằng MKT 401 A K29QTD

2 28204600235 Nguyễn Thị Hồng Hạnh MKT 401 A K28QTM

3 29204363259 Võ Thị Kim Hạnh MKT 401 A K29QTD

4 29204661571 Trần Lê Hạnh MKT 401 A K29QTM

5 28204631933 Lê Bách Thy Hảo MKT 401 A K28QTM

6 28204603822 Đỗ Thị Thu Hậu MKT 401 A K28QTM

7 28214606654 Trần Trung Hiếu MKT 401 A K28QTM

8 29214624722 Nguyễn Ngọc Hiếu MKT 401 A K29QTM

9 26212230119 Trần Thanh Hoàng MKT 401 A K27QTM

10 28204625678 Huỳnh Thị Mỹ Hương MKT 401 A K28QTM

11 29204624871 Phùng Thị Hường MKT 401 A K29QTD

12 28214602469 Nguyễn Công Huy MKT 401 A K28QTM

13 28214605948 Trần Quang Huy MKT 401 A K28QTM

14 29214121918 Phùng Quốc Huy MKT 401 A K29QTM

15 29214661185 Nguyễn Đức Huy MKT 401 A K29QTM

16 28214601421 Trương Lê Duy Khánh MKT 401 A K28QTM

17 28214603971 Ngô Phạm Quốc Khánh MKT 401 A K28QTM

18 28214652283 Lê Đỗ Quang Khiêm MKT 401 A K28QTM

19 28214645732 Trần Nguyên Lâm MKT 401 A K28QTM

20 28214649704 Bùi Nhật Lâm MKT 401 A K28QTM

21 27212244434 Ngô Đức Lào MKT 401 A K28QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 304 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204649981 Trương Kim Nhật Lệ MKT 401 A K28HP-QTM

2 28204603117 Đặng Thùy Linh MKT 401 A K28QTM

3 28204603376 Lý Thị Cẩm Linh MKT 401 A K28QTM NỢ HP

4 28214604468 Phạm Thị Xuân Linh MKT 401 A K28QTM

5 29204638088 Đoàn Thái Thùy Linh MKT 401 A K29QTM

6 29204751494 Trần Thị Phương Linh MKT 401 A K29QTD

7 28214653224 Lê Trương Bảo Lộc MKT 401 A K28QTM

8 28214602926 Đặng Hoàng Long MKT 401 A K28QTM

9 29204737118 Võ Thị Thảo Ly MKT 401 A K29QTD

10 29208042080 Nguyễn Thị Ly MKT 401 A K29QTM

11 29204355785 Hồ Triệu Mẫn MKT 401 A K29QTM

12 29204754885 Nguyễn Hoàng Tuệ Mẫn MKT 401 A K29QTD

13 27212224253 Nguyễn Nhật Nam MKT 401 A K27QTM

14 27212229418 Võ Ngọc Tuấn Nam MKT 401 A K27QTM NỢ HP

15 28211152201 Lê Văn Nam MKT 401 A K28QTM

16 28204602381 Nguyễn Thị Quỳnh Nga MKT 401 A K28QTM

17 29204632084 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 401 A K29QTM

18 28204600802 Đinh Nguyên Kim Ngân MKT 401 A K28QTM

19 29204657834 Đỗ Hà Thu Ngân MKT 401 A K29QTM

20 29204660321 Nguyễn Thu Ngân MKT 401 A K29QTM

21 28214632280 Đinh Quốc Ngọc MKT 401 A K28QTM

22 28214641933 Bùi Nguyễn Bảo Ngọc MKT 401 A K28QTM

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



4/12

MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 304 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29202823158 Trần Hồ Thảo Ngọc MKT 401 A K29QTM

2 29204539507 Trần Thị Bích Ngọc MKT 401 A K29QTM

3 29204622350 Lê Thị Ánh Ngọc MKT 401 A K29QTM

4 28204653374 Huỳnh Thị Bích Nguyên MKT 401 A K28QTM

5 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt MKT 401 A K29QTD

6 28204605724 Nguyễn Thị Thanh Nhân MKT 401 A K28QTM

7 28212280334 Bùi Hữu Thiện Nhân MKT 401 A K28QTM

8 28214329736 Trần Viết Nhân MKT 401 A K28QTM

9 28211136543 Nguyễn Lâm Minh Nhật MKT 401 A K28QTM

10 29204700083 Nguyễn Thị Kim Nhật MKT 401 A K29QTD

11 29214655000 Cao Văn Nhật MKT 401 A K29QTM

12 28204602037 Võ Tăng Tuyết Nhi MKT 401 A K28QTM

13 29204759971 Dương Kiều Nhi MKT 401 A K29QTD

14 29208447417 Trần Thị Yến Nhi MKT 401 A K29QTM

15 29204640281 Phùng Mai Thảo Như MKT 401 A K29QTM

16 29201559411 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 401 A K29QTM

17 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 401 A K27QTM

18 28204600792 Nguyễn Thị Kim Oanh MKT 401 A K28QTM

19 29211546355 Nguyễn Tấn Phát MKT 401 A K29QTM

20 28206800006 Trần Nguyên Hồng Phúc MKT 401 A K28QTM

21 28204606137 Phạm Thị Hồng Phượng MKT 401 A K28QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 401 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 27212846174 Võ Trần Như Quỳnh MKT 401 A K27QTD

2 28204601522 Nguyễn Võ Như Quỳnh MKT 401 A K28QTM

3 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn MKT 401 A K28QTM

4 28214651373 Nguyễn Ngọc TrườngSơn MKT 401 A K28QTM

5 28204603351 Đỗ Thị Diệu Tâm MKT 401 A K28QTM

6 26212824534 Trần Văn Tân MKT 401 A K27QTD

7 28204534288 Nguyễn Thị Phương Thanh MKT 401 A K29QTM

8 29204543232 Nguyễn Phương Thảo MKT 401 A K29QTM

9 29204841336 Võ Thị Phương Thảo MKT 401 A K29QTM

10 28204654839 Nguyễn Thanh Minh Thơ MKT 401 A K28QTM

11 28204639334 Phạm Đỗ Anh Thư MKT 401 A K28QTM

12 28204648663 Lê Thị Hoài Thương MKT 401 A K28QTM

13 29204658242 Lê Thị Thanh Thúy MKT 401 A K29QTM

14 29204649975 Vũ Thanh Thùy MKT 401 A K29QTM

15 29204720896 Mai Thị Thanh Thùy MKT 401 A K29QTD

16 28204602819 Bùi Nữ Mỹ Tiên MKT 401 A K28QTM

17 29201143053 Lê Thị Kim Tình MKT 401 A K29QTM

18 28204623055 Hoàng Phan Bảo Trâm MKT 401 A K28QTM

19 29206624599 Nguyễn Đặng Ngọc Trâm MKT 401 A K29QTD

20 28204600351 Nguyễn Hoài Trân MKT 401 A K28QTM NỢ HP

21 28204605659 Trần Lê Bội Trân MKT 401 A K28QTM

22 29204764176 Phạm Thị Thu Trúc MKT 401 A K29QTD
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 402 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28214605512 Trần Xuân Trung MKT 401 A K28QTM

2 28214644324 Nguyễn Hoài Tuấn MKT 401 A K28QTM

3 28219350643 Võ Huỳnh Anh Tuấn MKT 401 A K28QTM

4 29214634945 Huỳnh Anh Tuấn MKT 401 A K29QTM

5 29204650791 Võ Thị Xuân Uyên MKT 401 A K29QTM

6 29204659134 Phạm Thị Thu Vân MKT 401 A K29QTM

7 28206202298 Lê Thị Hà Vi MKT 401 A K28QTM

8 28204606573 Đinh Thị Tường Vy MKT 401 A K28QTM

9 28211139625 Huỳnh Lê Triều Vỹ MKT 401 A K28QTM

10 29214658246 Phan Văn Hùng Vỹ MKT 401 A K29QTM

11 28204652432 Lê Thị Yến MKT 401 A K28QTM

12 28204601698 Đào Đoàn Nguyên Bảo MKT 401 C K28QTM

13 29214654777 Phan Thanh Chí MKT 401 C K29QTM

14 29204465002 Lê Thị Cúc MKT 401 C K29QTD

15 29214650614 Nguyễn Văn Đạt MKT 401 C K29QTM NỢ HP

16 29204621540 Võ Thị Diễm MKT 401 C K29QTM

17 29204659043 Lê Thị Thúy Diễm MKT 401 C K29QTM

18 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh MKT 401 C K29QTM

19 28214400117 Nguyễn Thế Duy MKT 401 C K29QTM NỢ HP

20 29214621053 Phạm Nguyễn Minh Hoàng MKT 401 C K29QTM

21 27212245979 Nguyễn Đình Huy MKT 401 C K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29214759580 Ngô Anh Kiệt MKT 401 C K29QTD

2 27212236556 Dương Ngọc Lắm MKT 401 C K27QTM

3 27202253203 Phan Thị Trúc Linh MKT 401 C K28HP-QTM

4 29204655123 Lê Nguyễn Hồng Loan MKT 401 C K29QTM

5 28214625555 Phạm Hữu Long MKT 401 C K28QTM

6 29214327395 Hồ Chánh Luật MKT 401 C K29QTM

7 29214753778 Nguyễn Hoàng Nam MKT 401 C K29QTD

8 28204505400 Nguyễn Thị Kim Ngân MKT 401 C K28QTM

9 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MKT 401 C K28QTM

10 29214758784 Lê Quốc Nghị MKT 401 C K29QTD

11 28214639444 Huỳnh Công Nguyên MKT 401 C K28QTM

12 29204659039 Bùi Thị Thảo Nguyên MKT 401 C K29QTM

13 28204303762 Hà Thị Nhi MKT 401 C K28QTD

14 28208034926 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 401 C K28QTM

15 29204754824 Nguyễn Vũ Yến Nhi MKT 401 C K29QTD

16 29204658305 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 401 C K29QTM

17 29204762063 Lê Thị Như MKT 401 C K29QTD

18 29204662350 Nguyễn Thị Trinh Nữ MKT 401 C K29QTM

19 28218030235 Đỗ Thành Phát MKT 401 C K28QTM

20 27202202114 Phan Thị Như Quỳnh MKT 401 C K28QTM

21 29204642955 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 401 C K29QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204635434 Ngô Thị Huyền Sương MKT 401 C K28QTM

2 29204342773 Hoàng Thị Thu Thảo MKT 401 C K29QTD

3 29204648574 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 401 C K29QTM

4 28214642952 Trần Phan Văn Thiện MKT 401 C K28QTM

5 29207139201 Nguyễn Thị Phương Trà MKT 401 C K29QTM

6 28204601685 Nguyễn Lê Ngọc Trang MKT 401 C K28QTM

7 29204722403 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 401 C K29QTD

8 29208034351 Lô Kim Trang MKT 401 C K29QTD

9 27212240624 Nguyễn Duy Tường MKT 401 C K27QTM

10 28204649136 Nguyễn Ngọc Tố Uyên MKT 401 C K28QTM

11 29214627184 Đoàn Lê Bình Việt MKT 401 C K29QTM

12 29214653184 Hứa Công Vũ MKT 401 C K29QTM

13 28209443307 Phạm Thị Hải Yến MKT 401 C K28QTM

14 28204604906 Nguyễn Tú Anh MKT 401 E K28QTM

15 28204651391 Nguyễn Thị Ngọc Anh MKT 401 E K28QTM

16 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MKT 401 E K28QTM

17 28204600361 Nguyễn Thị Minh Ánh MKT 401 E K28QTM

18 29204754505 Huỳnh Thị Ngọc Ánh MKT 401 E K29QTD

19 28214651947 Huỳnh Dương Bình MKT 401 E K28QTM

20 29204658952 Nguyễn Trần Thảo Cầm MKT 401 E K29QTM

21 28204604960 Nguyễn Trịnh Ngọc Châu MKT 401 E K28QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 501 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204657830 Chế Thị Diễm MKT 401 E K29QTM

2 29204955194 Phạm Hà Khánh Đoan MKT 401 E K29QTM

3 29214739291 Cao Minh Đức MKT 401 E K29QTD

4 29214658183 Đinh Khánh Duy MKT 401 E K29QTM

5 29204756023 Nguyễn Châu Giang MKT 401 E K29QTD

6 28204704742 Bùi Thị Mỹ Hạ MKT 401 E K28QTD

7 28214600618 Mai Ngọc Hải MKT 401 E K28QTM

8 28214606801 Tạ Minh Hải MKT 401 E K28QTM

9 28204634390 Nguyễn Thị Thu Hằng MKT 401 E K28QTM

10 28204650069 Trần Phạm Thanh Hằng MKT 401 E K28QTM

11 27212253880 Trương Anh Hào MKT 401 E K27QTM

12 28214606091 Trần Bảo Hiếu MKT 401 E K28QTM

13 28214425119 Võ Phước Hiệu MKT 401 E K28QTD

14 28204620707 Phan Thị Hòa MKT 401 E K28QTM

15 28204602266 Đỗ Thị Hương MKT 401 E K28QTM

16 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MKT 401 E K28QTM

17 29214761804 Nguyễn Nhật Huy MKT 401 E K29QTD

18 25202112084 Trần Thị Khánh Huyền MKT 401 E K27QTM

19 29214352466 Y Khuê Nie Kdăm MKT 401 E K29QTM

20 28204642344 Hồ Thị Hoa Lan MKT 401 E K28QTM

21 28204604145 Trần Thị Thảo Linh MKT 401 E K28QTM

22 28204653163 Phan Hà Linh MKT 401 E K28QTM
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PHẠM K.NGỌC LAN
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 501 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 28204743180 Lê Tống Khánh Linh MKT 401 E K28QTD

2 28204652449 Nguyễn Tường Hải Ly MKT 401 E K28QTM

3 29204741750 Phạm Thị Lý MKT 401 E K29QTD

4 28214606222 Phạm Tuấn Minh MKT 401 E K28QTM

5 28204605365 Đoàn Thị Na MKT 401 E K28QTM

6 29204757074 Đỗ Thị Vi Na MKT 401 E K29QTD

7 28214601844 Võ Thành Nam MKT 401 E K28QTM

8 28218224516 Nguyễn Hoàng Nam MKT 401 E K28QTM

9 28204601179 Ngô Phạm Thanh Ngân MKT 401 E K28QTM

10 29204765580 Nguyễn Thị Ngọc MKT 401 E K29QTD

11 29204755472 Trịnh Thị Nhân MKT 401 E K29QTD

12 28204831889 Nguyễn Thị Uyển Nhi MKT 401 E K28QTM

13 28206800004 Bùi Hạnh Nhi MKT 401 E K28QTD

14 29204327334 Nguyễn Hoài Phương Nhiên MKT 401 E K29QTM

15 28204737443 Dương Thị Quỳnh Như MKT 401 E K28QTD

16 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung MKT 401 E K28QTM

17 28204653533 Nguyễn Thị Phi Nhung MKT 401 E K28QTM

18 28204604033 Lê Trúc Phương MKT 401 E K28QTM

19 28204605769 Võ Thanh Phương MKT 401 E K28QTM

20 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương MKT 401 E K29QTD

21 29204756165 Bùi Thị Hồng Phương MKT 401 E K29QTD
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 504 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204758763 Nguyễn Thị Thanh Phương MKT 401 E K29QTD

2 28206554284 Huỳnh Thị Mai Phượng MKT 401 E K28QTD

3 28204604532 Quang Bảo Quyên MKT 401 E K28QTM

4 27202128966 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 401 E K28QTM NỢ HP

5 28204602612 Đỗ Thị Diễm Quỳnh MKT 401 E K28QTM

6 29204658919 Hứa Thị Mỹ Tâm MKT 401 E K29QTM

7 29204661481 Hồ Nguyễn Việt Tâm MKT 401 E K29QTM

8 29214644619 Nguyễn Văn Tân MKT 401 E K29QTD

9 28212302889 Tạ Phong Thanh MKT 401 E K28QTM

10 28206648082 Hồ Như Thảo MKT 401 E K28QTD

11 29212357303 Nguyễn Phước Thiện MKT 401 E K29QTM

12 28214305610 Huỳnh Thị Kim Thịnh MKT 401 E K28QTM

13 28214653175 Nguyễn Hữu Thịnh MKT 401 E K28QTM

14 28204602596 Lê Minh Thư MKT 401 E K28QTM

15 28204603410 Võ Thị Anh Thư MKT 401 E K28QTM

16 28204652990 Lê Thị Hoài Thương MKT 401 E K28QTM

17 28204650248 Phạm Nhả Thy MKT 401 E K28QTM

18 27202243185 Nguyễn Trần Ánh Trâm MKT 401 E K28QTM

19 28204653783 Lê Thị Minh Trâm MKT 401 E K28QTM

20 29204345382 Lê Huỳnh Huyền Trân MKT 401 E K29QTM

21 29214658549 Võ Đình Trí MKT 401 E K29QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-C-E) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 27/12/2025   -   Phòng thi 504 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa nhà E

SỐ CHỮ

1 29204357285 Huỳnh Thị Mỹ Trinh MKT 401 E K29QTM

2 29204361504 Dương Mỹ Trinh MKT 401 E K29QTM

3 29204955228 Võ Nguyễn Bảo Trinh MKT 401 E K29QTD

4 29214661685 Lê Văn Tú MKT 401 E K29QTD

5 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn MKT 401 E K28QTM

6 29204738414 Nguyễn Thị Tượng MKT 401 E K29QTD

7 27202201488 Phan Thu Uyên MKT 401 E K27HP-QTM

8 29204727262 Phạm Duy Uyên MKT 401 E K29QTD

9 27212201560 Lê Phúc Vĩ MKT 401 E K27QTM

10 28214651814 Võ Nguyễn Lâm Viên MKT 401 E K28QTD

11 27211224995 Đinh Thanh Việt MKT 401 E K27QTM

12 28204651254 Cao Nguyễn Tường Vy MKT 401 E K29QTM

13 29204358911 Huỳnh Nhật Tường Vy MKT 401 E K29QTD

14 29204659596 Nguyễn Yến Vy MKT 401 E K29QTM

15 29204758862 Nguyễn Hải Vy MKT 401 E K29QTD

16 29214750212 Nguyễn Thị Mỹ Vy MKT 401 E K29QTD

17 29204625694 Nguyễn Thị Thanh Xuân MKT 401 E K29QTM

18 28206747736 Lê Thị Như Ý MKT 401 E K28QTM

19 29204765220 Phan Thị Như Ý MKT 401 E K29QTD

20 29204634590 Đào Thị Như Yến MKT 401 E K29QTD

21 29204722116 Nguyễn Thị Yến MKT 401 E K29QTD
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